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Kính gửi:  

  - Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

  - Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm. 

 

Sở Y tế Thanh Hóa nhận được Công văn số 264-2022/MT-CV ngày 

01/4/2022 của nhà thầu Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm về việc giảm giá hóa 

chất đã trúng thầu. 

Sau khi xem xét các nội dung liên quan, Sở Y tế thông báo giảm giá một 

số mặt hàng trong Danh mục hóa chất xét nghiệm trúng thầu năm 2022, theo 

Quyết định số 964/QĐ-SYT ngày 13/9/2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, 

sinh phẩm chẩn đoán trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2022, 

thông tin chi tiết các mặt hàng giảm giá theo Phụ lục đính kèm. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, QLD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thơm 
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PHỤ LỤC CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM GIẢM GIÁ NĂM 2022 

(Đính kèm Công văn số ………./SYT-QLD ngày  …./4/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa) 
 

STT 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên thương mại trúng 

thầu 
Quy cách đóng gói Hãng/ Nước sản xuất ĐVT 

Giá trúng 

thầu theo QĐ 

số 964/QĐ-

SYT 

Đơn giá 

sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời 

hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng thầu 

  M14 

14. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY XÉT 

NGHIỆM SINH HOÁ TỰ ĐỘNG Model Au480; 

Au640 và Au680 HÃNG SX: BECKMAN COULTER  

            

1 M14.7 CALCIUM ARSENAZO 4x15ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 65.100 60.480 

Từ ngày 

01/4/2022 

đến ngày 

30/9/2022 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Công ty 

TNHH 

thiết bị 

Minh Tâm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 M14.8 CK (NAC) 
4x22ml+4x4ml+4x6ml/ 

Hộp 

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 48.300 33.264 

3 M14.9 CK-MB 
2x22ml+2x4ml+2x6ml/ 

Hộp 

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 150.150 118.902 

4 M14.17 CRP LATEX 4x30ml+4x30ml/ Hộp 
Denka Seiken Co., Ltd./Nhật Bản sản 

xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 68.985 65.415 

5 M14.20 CHOLESTEROL 4x22.5ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 50.400 39.228 

6 M14.22 IgA 4x14ml+4x11ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 313.950 245.028 

7 M14.23 IgG 4x22ml+4x20ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 186.900 146.769 

8 M14.24 IgM 4x14ml+4x11ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 313.950 246.246 

9 M14.26 LDH 4x40ml+4x20ml/ Hộp Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len ml 24.990 21.420 

10 M14.29 GGT 4x40ml+4x40ml/ Hộp Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len ml 21.000 16.065 

11 M14.34 IRON 4x15ml+4x15ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 46.200 26.880 
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STT 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên thương mại trúng 

thầu 
Quy cách đóng gói Hãng/ Nước sản xuất ĐVT 

Giá trúng 

thầu theo QĐ 

số 964/QĐ-

SYT 

Đơn giá 

sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời 

hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng thầu 

12 M14.35 ISE Buffer 4x2000ml/ Hộp Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len ml 1.890 722 

Từ ngày 

01/4/2022 

đến ngày 

30/9/2022 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Công ty 

TNHH 

thiết bị 

Minh Tâm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 M14.38 ISE Mid Standard 4x2000ml/ Hộp Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len ml 1.785 924 

14 M14.39 ISE Reference 4x1000ml/ Hộp Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len ml 2.625 1.302 

15 M14.45 MAGNESIUM 4x40ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 15.750 13.860 

16 M14.56 TRIGLYCERIDE 4x20ml+4x5ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 45.150 31.206 

17 M14.57 UREA/UREA NITROGEN 4x53ml+4x53ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 21.000 16.401 

18 M14.59 URINARY/CSF PROTEIN 4x19ml+1x3ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 71.400 56.343 

19 M14.60 Wash Solution 1x5l/ Can 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 840 735 

20 M14.61 α-AMYLASE 4x40ml/ Hộp 
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len 

sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ 
ml 74.550 68.082 

  M26 

26. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY ĐÔNG 

MÁU ACL TOP 550 CTS và ACL 7000 Hãng 

Instrumentation.  

        

21 M26.6 HemosIL Factor diluent 1 x 100 mL/ Hộp Instrumentation Laboratory/ Mỹ ml 7.350 7.329 

22 M26.18 HemosIL SynthASil 5 x10 mL+5 x10 mL/ Hộp Instrumentation Laboratory/ Mỹ ml 52.500 34.230 
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